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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1( B). Những loại cá nào sau đây thường nuôi làm cảnh
A. Cá sấu, cá koi        
B.  Cá rô đồng, cá vàng.
C. Cá coi, cá rồng.
D. Cá hề, cá sấu.
Câu 2 ( B). Để nuôi cá, cần chuẩn bị những gì?
A. Cá giống, bể nuôi, máy bơm, sục khí, bộ lọc , thức ăn....
B. Cá giống,  bể nuôi, rau xanh
C. Cá giống, máy bơm nước, thóc , gạo...
D. Cá giống, rau xanh, thóc, gạo...
Câu 3( B) Bể cá cảnh loại 50 -100 lit có giá
A. 500 000- 1000 000 đồng.
B. 5000 000 – 10 000 000 đồng.
C. 200 000 – 500 000 đồng.
D. 1000 000 – 5 000 000 đồng. 
Câu 4 ( H) . Nam muối nuôi 2 con cá chọi, giá 20 000 – 50 000 đồng, trong bể loại 50 – 100 lit. Vậy chi phí mua giống và bể nuôi của Nam khoảng bao nhiêu tiền?
A. 540 000- 1 100 000 đ
B. 90 000 – 200 000 đồng.
C. 540 000 – 600 000 đồng
D. 600 000 – 700 000 đồng.
Câu 5. ( H). Hoa dự định nuôi bể cá Koi khoảng 2 con, mỗi con cá Koi giá 200 000 đồng. Mua bể cá 1000 000 đồng, thức ăn trong 3 tháng là 300 000 đồng. Hỏi Hoa cần chuẩn bị bao nhiêu tiền cho dự tính ở trên .
A. 1 500 000 đồng.
B. 1 700 000 đồng.
C. 1 800 000 đồng. 
D. 2000 000 đồng.

II. TỰ LUẬN
Câu 6. ()VD. Để nuôi 10 con cá 7 màu, mỗi con giá 20 000 đồng, với bể nuôi cá 100 lít với giá 950 000 đồng, máy bơm, sục khí, máy lọc là 700 000 đồng. Tiền thức ăn là 40 000 đồng / tháng. Tính toán chi phí để nuôi cá trong 1 năm ( không tính điện nước và phòng trị bệnh).
Giải. 
	
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Chi phí( đồng)

	Cá giống
	Con
	10
	20 000
	200 000

	Bể nuôi
	Chiếc
	1
	950 000
	950 000

	Máy bơm, sục khí, máy lọc
	Bộ
	1
	700 000
	700 000 

	Thức ăn
	Tháng
	12
	40 000
	480 000

	
	
	
	
	


 Tổng chi phí cho nuôi cá 12 tháng là :
200 000 + 950 000 + 700 000 + 480 000 = 2 330 000 đồng.

